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BÁO CÁO

Tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2023, 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG NĂM 2023
Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã chủ động tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cũng như nhiều nhiệm vụ phát sinh trong năm. Các hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh được tăng cường quản lý, tuân thủ quy định của pháp luật, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh.

1. Lĩnh vực Thông tin – Báo chí – Xuất bản

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử được quan tâm đẩy mạnh, công tác tuyên truyền kịp thời, chính xác và hiệu quả, đặc biệt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu cho Nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
- Công tác tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển báo chí: 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 27/7/2023 về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Công tác cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; quản lý thông tin báo chí:

Sở TTTT duy trì ban hành theo định kỳ 02 văn bản/tháng, đồng thời, ban hành các văn bản cung cấp nội dung tuyên truyền cá biệt, văn bản cung cấp nội dung tuyên truyền theo Chương trình phối hợp số 06-CTrPH/BTGTU-HĐND-UBND ngày 29/3/2023 giữa Ban TGTU, HĐND, UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí hằng quý; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức các Hội nghị giao ban báo chí. Trong năm 2023, sở đã ban hành 24 văn bản cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền. Chỉ đạo tuyên truyền kịp thời các sự kiện lớn của tỉnh như: Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Kạn gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể; Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn; Hội chợ công thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023...
Tỉnh Bắc Kạn hiện có 03 cơ quan báo chí địa phương: Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn; Tạp chí Văn nghệ Ba Bể Trong đó, Báo Bắc Kạn hoạt động đồng thời cả 02 loại hình báo chí là báo in và báo điện tử. Kênh Truyền hình Bắc Kạn (TBK) là kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương. Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện, cơ quan thường trú (Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam); 03 cơ quan cử phóng viên thường trú (Báo Nông thôn ngày nay; VOV; Báo Công lý).

Trong năm 2023, các cơ quan báo chí địa phương và các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền theo định hướng của Bộ TTTT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở TTTT; hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tích cực khai thác tin, bài, chủ động tìm kiếm đề tài, có tính phát hiện cao, tích cực đồng hành với tỉnh trong thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Bắc Kạn. Hoạt động báo chí, truyền thông phản ánh trung thực, kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân; tăng cường thông tin, làm rõ các vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Sản lượng báo in, báo điện tử đạt 4.458 tin, bài; phát hành 209 số báo thời sự, cuối tuần với lượng in 705.547 bản, phát hành 684.482 bản; 24 số vùng cao với lượng in 54.103 bản, phát hành 53.718 bản; báo điện tử đạt trung bình 11.000 lượt truy cập/ngày. Đài PTTH Bắc Kạn bảo đảm về số lượng tin, bài, thời lượng phát sóng: Chương trình truyền hình và chương trình phát thanh đều đạt 19 giờ 15 phút/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất phát mới đạt 02 giờ 40 phút/ngày. Doanh thu báo chí năm 2023 đạt 6,2 tỷ đồng. Nộp ngân sách hơn 729 triệu đồng.

Sở TTTT thường xuyên theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội đăng, phát về tỉnh Bắc Kạn, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương phản hồi thông tin phù hợp, tránh gây diễn biến phức tạp trong dư luận. Trong năm 2023, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu, phản hồi 19 vấn đề thông tin báo chí, đăng phát. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xem xét việc tuân thủ tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí (đối với thông tin báo chí đăng trên Tạp chí Tòa án Nhân dân điện tử); ban hành văn bản đề nghị Báo Lao động cải chính thông tin bài viết “Thu hồi hơn 56 triệu đồng sau khi thanh tra 07 dự án tại Bắc Kạn” đăng tải trên Báo Điện tử Lao động ngày 24/6/2023; ban hành văn bản đề nghị Báo Nông nghiệp Việt Nam phản hồi thông tin “Chuyện lạ: Học lên lớp 7 ở Bắc Kạn nhưng vẫn không biết chữ” đăng tải trên Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam ngày 10/8/2023. Qua đó, đã góp phần giảm các thông tin tiêu cực, một chiều gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.
- Hoạt động thông tin đối ngoại: 
Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Trong đó, đã tham mưu triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam và tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các thông tin sai lệch. 

Trong năm 2023, Sở đã phối hợp với đơn vị truyền thông sản xuất 01 video clip giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh; ký kết hợp tác truyền thông với 10 cơ quan báo chí Trung ương để thực hiện các nội dung tuyên truyền về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó tập trung ở các lĩnh vực như: Văn hóa, du lịch, nông nghiệp nông thôn, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư; hợp tác với Báo Ảnh Việt Nam giới thiệu sản phẩm Miến dong Bắc Kạn và nét đặc sắc của Chợ trâu, bò Nghiên Loan (huyện Pác Nặm) trên các ấn phẩm của Báo Ảnh Việt Nam phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung, Tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha và Báo điện tử Báo Ảnh Việt Nam trên các phiên bản tiếng Lào, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Nga…

Tăng cường cung cấp các nội dung tuyên truyền về biển, đảo cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền. Theo đó, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về lập trường, quan điểm của Việt Nam về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và vấn đề biển Đông; đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân. Trong tháng 9/2023, Sở đã tổ chức Triển lãm trưng bày tư liệu về biển, đảo Việt Nam và dân tộc, tôn giáo tại huyện Chợ Mới. Triển lãm diễn ra trong 02 ngày vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh và Kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Chợ Mới, thu hút khoảng 5.000 lượt đại biểu, khách du lịch và Nhân dân đến tham quan.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí hằng quý; chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin; đăng tải thông tin hoạt động, phổ biến chính sách, pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách trên trang, cổng thông tin điện tử cơ quan, đơn vị. Chủ động theo dõi thông tin về tỉnh Bắc Kạn đăng, phát trên báo chí, mạng xã hội, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương phản hồi thông tin theo quy định. Trong năm, đã tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho gần 200 học viên là thành viên BCĐ, người phát ngôn, công chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương. 
- Hoạt động thông tin điện tử (TTĐT): 

Sở  đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở TTTT; Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT. Tổ chức tập huấn hoạt động TTĐT cho 170 học viên là thành viên Ban Biên tập trang/cổng TTĐT các đơn vị, địa phương. Tham mưu thiết lập Trang TTĐT tổng hợp CĐS tỉnh Bắc Kạn nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho CBCCVC, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT của cơ quan, đơn vị theo quy định. Theo đó, các đơn vị, địa phương đã chủ động cung cấp thông tin hoạt động, thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực phụ trách trên trang/cổng TTĐT của cơ quan, đơn vị. 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trang/cổng TTĐTA bảo đảm việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 
- Hoạt động thông tin cơ sở:
Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, đồng thời hướng dẫn khung giờ phát sóng trên hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT nhằm tránh trùng chéo, lãng phí khung giờ phát sóng của các cấp người dùng và có sự tham gia cung cấp nội dung tuyên truyền của 03 cấp người dùng (tỉnh, huyện, xã) trên hệ thống thông tin nguồn của tỉnh. Tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thông tin cơ sở, sản xuất chương trình trên đài truyền thanh xã cho 260 học viên là cán bộ thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Biên tập, xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phát sóng hàng ngày các nội dung tuyên truyền do Cục Thông tin cơ sở cung cấp. Trong năm 2023, hoạt động của hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn tỉnh bảo đảm ổn định, nội dung tuyên truyền trên hệ thống thống tin cơ sở phong phú, phát huy tốt hiệu quả tuyên truyền. Sở đã xây dựng chuyên mục Chuyển đổi số trên hệ thống thông tin nguồn của tỉnh và thực hiện phát sóng trên tất cả các cụm loa truyền thanh cơ sở mỗi tuần 1 số vào thứ Năm hàng tuần, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh hiện có 08 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện đã sáp nhập vào đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin cấp huyện; 97% xã, phường, thị trấn có Đài truyền thanh cơ sở. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động đạt 97,2%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT đạt 95%. Tỷ lệ hộ dân nghe được chương trình phát thanh và xem được truyền hình đạt 100%. Bắc Kạn đã xây dựng Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh; triển khai lắp đặt các cụm loa truyền thanh thông minh tại các thôn, bản. Hệ thống thông tin cơ sở phát huy tốt vai trò là kênh thông tin quan trọng để chuyển tải, phổ biến thông tin đến người dân. 

- Hoạt động xuất bản, in, phát hành:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở TTTT; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 vể việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở TTTT; Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở TTTT. Tổ chức cấp phép hoạt động xuất bản, hoạt động in; kiểm tra báo chí lưu chiểu theo đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, gia đình và xã hội. 

Toàn tỉnh hiện có 03 cơ sở được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm, 01 doanh nghiệp đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm và gần 100 cơ sở in, photocopy. Các cơ sở in, phát hành hoạt động với quy mô nhỏ. Trong năm 2023, hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ xuất bản phẩm của Nhân dân. Doanh thu hoạt động in năm 2023 đạt 8,2 tỷ đồng; nộp ngân sách 527 triệu đồng.

2. Lĩnh vực bưu chính

Sở đã chỉ đạo các DNBC trên địa bàn tỉnh đảm bảo chuyển phát kịp thời, an toàn các bưu gửi là văn bản chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị các cấp, chuyển phát báo Đảng, địa phương đúng quy định và phục vụ nhu cầu trao đổi thư từ, hàng hóa của Nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Hướng dẫn, đôn đốc các DNBC triển khai thực hiện Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 phê duyệt danh sách 25 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ TTTT thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 8 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng cho 80 học viên là cán bộ Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT các huyện, công chức văn hóa –xã  hội và nhân viên các điểm Bưu điện –Văn hóa ở các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. 

Tổ chức điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2023. Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích tại 16/122 điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích tại Công ty Cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh - Chi nhánh Bắc Kạn và Công ty cổ phần Bưu chính Viettel - Chi nhánh Bắc Kạn. Tham mưu tổ chức phát động, tuyên truyền Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 đến các em học sinh trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh, Sở đã tiếp nhận 78.855 địa chỉ số do Bưu điện tỉnh bàn giao. Tuy nhiên, các địa chỉ số chưa có đủ trường thông tin (chủ địa chỉ) để thực hiện thông báo. Do đó, Sở chưa tham mưu triển khai các nội dung phát triển nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số theo hướng dẫn của Bộ TTTT tại Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022. Sở đã chỉ đạo Bưu điện tỉnh cập nhật bổ sung dữ liệu và hoàn thiện các trường thông tin đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện thông báo theo yêu cầu của Bộ TTTT.

Cấp 01 văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho Chi nhánh Công ty Cổ phần giao hàng Tiết kiệm tại tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2023, mạng lưới bưu chính hoạt động ổn định, cung cấp kịp thời nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân, đặc biệt là thương mại điện tử. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 08 đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính; số điểm phục vụ là 251 điểm, gồm 52 Bưu cục, 95 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã và 104 điểm phục vụ hình thức khác. Bán kính phục vụ bình quân 3,67 km/điểm phục vụ, đảm bảo mỗi xã có một điểm phục vụ bưu chính. Tỷ lệ chuyển phát thư, báo Đảng, địa phương được phát đến xã trong ngày đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ BCCI, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. Các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã phục vụ tốt nhu cầu tiếp cận thông tin của Nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc chuyển phát các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Các DNBC đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên nền tảng ứng dụng công nghệ số; cung ứng nhiều dịch vụ tiện ích; tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công; tích cực hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh trên sàn TMĐT do DNBC sở hữu. Sản lượng bưu chính năm 2023 đạt 3.344.000 bưu gửi, tăng 209% so với năm 2022. Lượt tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đạt 29.220 lượt hồ sơ. Doanh thu dịch vụ bưu chính 2023 ước đạt 47 tỷ đồng, tăng 106% so với năm 2022. Nộp ngân sách ước đạt 4,6 tỷ đồng, tăng 108%so với năm 2022.
3. Lĩnh vực viễn thông 

Mạng lưới viễn thông đã đáp ứng được về chất lượng và nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước, công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng viễn thông được mở rộng và phát triển đến các thôn, bản. Sở đã chỉ đạo các DNVT trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, xóa vùng lõm sóng di động để đảm bảo mọi người dân đều được hưởng và tiếp cận các dịch vụ viễn thông phổ cập. Chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; đảm  bảo đường  truyền và phủ sóng 3G, 4G tại các khu vực tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa -Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể; Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên. 
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 02/10/2023 về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025. Tổ chức kiểm tra, cho ý kiến đối với 19 vị trí dự kiến xây dựng trạm thông tin di động của 03 doanh nghiệp viễn thông. Xác nhận viễn thông công ích cho Chương trình hỗ trợ cung cấp miễn phí sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông của VNPT Bắc Kạn và Viettel Bắc Kạn . Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị gia hạn sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định. Phối hợp vận hành, kết nối 85 phiên họp trực tuyến của tỉnh đảm bảo thông suốt, an toàn. Chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức di dời, phá dỡ các trạm thông tin di động không đảm bảo an toàn; nhắn tin tuyên truyền về hệ thống tra cứu thông tin tên miền hỗ trợ người dùng nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức qua môi trường mạng, tuyên truyền hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tới các thuê bao di động.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới viễn thông của tỉnh đã kết nối thông suốt 3 cấp phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng di động 3G/4G; quang hóa 100% hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, đơn vị, địa phương; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và được chuẩn hóa kết nối giám sát 4 cấp hành chính. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 96%. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt 96,4%. Số thuê bao sử dụng smartphone đạt 312.695 thuê bao; Tỷ lệ người dùng smartphone/người dùng điện thoại di động đạt 84,1%. Doanh thu lĩnh vực viễn thông năm 2023 ước đạt 302.441 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2022. Nộp ngân sách ước đạt 8,783 tỷ đồng, giảm 21,11% so với năm 2022. Hiện nay, Sở TTTT đang triển khai hệ thống mạng diện rộng trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện/thành phố và UBND các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh; triển khai Hệ thống Wifi công cộng trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động tần số vô tuyến điện, trên địa bàn tỉnh hiện có 59 đơn vị sử dụng thiết bị và tần số vô tuyến điện. Hoạt  động tần số vô tuyến điện cơ bản ổn định, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

4. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) và an toàn thông tin (ATTT)

Sở TTTT đã chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, bảo đảm ATTT của tỉnh. Trong năm 2023, các hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là xây dựng, tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị nhằm phát triển các dịch vụ, tiện ích theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Các hệ thống, nền tảng công nghệ ứng dụng và các nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, tăng cường thêm các kênh tương tác giữa chính quyền và người dân, giữa người dân với các dịch vụ xã hội, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

4.1. Hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số: 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 về việc ban hành Quy chế quản trị, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống hạ tầng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ bản tỉnh Bắc Kạn.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 25/4/2023 về triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/4/2023 về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh; Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14//6/2023 về thí điểm triển khai thực hiện CĐS tại 08 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 28/7/2023 về triển khai Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 08 xã/phường thực hiện thí điểm CĐS năm 2023; Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 về thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 20/8/2023 về nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 22/8/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 22/8/2023 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023; Kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 02/10/2023 về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 – 2025; Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tham mưu văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động đầu tư, ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; xây dựng danh mục nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số năm 2024. 
Đặc biệt, Sở TTTT đã phối hợp đề xuất UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 31/08/2023 về việc công bố danh mục TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là 02 văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số:

Tham mưu triển khai thí điểm thực hiện chuyển đổi số tại 08 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh, đến nay 8/8 huyện, thành phố của tỉnh đã ban hành kế hoạch và đang triển khai các nội dung thí điểm CĐS tại các xã, phường được lựa chọn. Tham mưu triển khai Chương trình phổ cập điện thoại thông minh cho người dân, Chương trình đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân được 470 triệu đồng và 186 chiếc điện thoại thông minh; tổ chức bàn giao điện thoại cho người dân thuộc đối tượng thụ hưởng tại các xã, phường thực hiện thí điểm CĐS và đang triển khai mua sắm điện thoại thông minh từ nguồn tiền ủng hộ để bàn giao cho các huyện đợt 2. 

Tham mưu triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Sở đã tham mưu triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về CĐS thu hút được 21.217 người dự thi và có 21 tập thể, 62 cá nhân đạt giải; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn theo hình thức trực tuyến tại 03 cấp (tỉnh/huyện/xã), trong khuôn khổ Hội nghị, Viettel Bắc Kạn, VNPT Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Misa ... đã tổ chức các gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghệ và tổ chức cấp phát chữ ký số công cộng miễn phí cho đại biểu, người dân đến tham quan trải nghiệm; tham mưu lồng ghép tuyên truyền về chuyển đổi số trong Ngày hội Đại đoàn kết được 82.000 hộ/người dân. Xây dựng tài liệu tuyên truyền về CĐS gắn với an toàn, an ninh mạng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cung cấp cho UBND các xã/phường/thị trấn; tài liệu hướng dẫn về DVCTT, các ứng dụng số cơ bản phục vụ hoạt động của các nhóm hỗ trợ triển khai DVCTT của các huyện/thành phố.
Tham mưu ký kết Thỏa thuận hợp tác về CĐS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025 giữa UBND tỉnh Bắc Kạn với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel và Công ty cổ phần FPT. Xây dựng Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số CĐS (PDTI) tỉnh Bắc Kạn. Triển khai thử nghiệm phần mềm họp không giấy tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả. Phối hợp cấp chứng thư số cho Bộ phận Một cửa các cơ quan, đơn vị, giáo viên các cấp học của Sở Giáo dục và tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng chữ ký số tại 10 xã. Triển khai nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; xây dựng mạng diện rộng (WAN); Kho  dữ  liệu  dùng chung tỉnh Bắc Kạn. Đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống hạ tầng Trung tâm Tích hợp dữ liệu. Duy trì vận hành, rà soát dữ liệu và hỗ trợ các đơn vị khai thác các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh. Rà soát, cập nhật quy  rình, tiến độ thực hiện các TTHC trên hệ thống một cửa điện tử. Kết nối hệ thống một cửa và dịch vụ công của tỉnh với CSDLQG về dân cư; các hệ thống, CSDL của các bộ, ngành trung ương.

Là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo CĐS của tỉnh, Sở đã tích cực tham mưu cho BCĐ triển khai các hoạt động CĐS và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của BCĐ; tham mưu BCĐ ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuyển đổi số tại 06 sở, ngành, 03 huyện, thành phố và 06 xã, phường, thị trấn; tham mưu tổ chức họp BCĐ định kỳ hằng quý, từ tháng 8/2023 tổ chức họp định kỳ hằng tháng và tổ chức họp chuyên đề để đánh giá kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, giải quyết kịp thời; tham mưu BCĐ thành lập Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về CĐS của tỉnh.

Về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực CĐS, trong năm 2023, Sở đã tổ chức 8 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng về CĐS cho gần 800 đoàn viên thanh niên; 6 lớp tập huấn chữ ký số cho 150 cán bộ một cửa cấp xã; 8 lớp tập huấn phổ biến kiến thức nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho 320 chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Công tác thẩm định các nhiệm vụ/dự án CNTT, chuyển đổi số: Năm 2023, Sở đã thực hiện thẩm định, cho ý kiến chuyên môn về phương án, giải pháp kỹ thuật và công nghệ đối với 24 nhiệm vụ ứng dụng CNTT.
* Một số kết quả về chuyển đổi số của tỉnh
- Hạ tầng số:

Mạng lưới viễn thông của tỉnh đã kết nối thông suốt 3 cấp, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT, chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp. Số thuê bao điện thoại đạt 353.886 thuê bao (trong đó, thuê bao điện thoại cố định đạt 5.716, thuê bao điện thoại di động đạt 348.170 thuê bao, đạt tỷ lệ ); số thuê bao điện thoại smartphone đạt 283.041, đạt tỷ lệ 87% dân số; mật độ điện thoại đạt 90,5 máy/100 dân; số thuê bao internet đạt 294.256 thuê bao, đạt tỷ lệ 91% dân số; tỷ lệ người dùng internet là 91%. Toàn tỉnh hiện có 7285 km cáp quang, 882 trạm BTS, 01 trạm điều khiển thông tin di động BS (tăng so với năm 2022 là 69.751 thuê bao điện thoại, 90.462 thuê bao smartphone, 70.191 thuê bao Internet, 1.020 km cáp quang, 210 trạm BTS).
Năm 2023, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh được nâng cấp, mở rộng hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ để đáp ứng yêu cầu sử dụng hiện nay của các hệ thống dịch vụ và ứng dụng của tỉnh; Trong năm 2023, đã có thêm 09 Hệ thống thông tin của các sở ngành (Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo) được cài đặt, vận hành tại trung tâm dữ liệu, nâng số lượng hệ thống đang cài đặt tại trung tâm lên 27 hệ thống.
Tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục duy trì sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) do Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ từ năm 2019.  Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối thành công đến 12 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và của các bộ/ngành triển khai trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) phục vụ cho giải quyết TTHC (đồng thời, đang thực hiện kết nối kỹ thuật đến 07 hệ thống khác
).
Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh được triển khai đến 119 điểm cầu, trong đó, có 01 điểm cầu tại Hội trường tỉnh được đầu tư năm 2023. Trong năm, hệ thống đã phục vụ 85 cuộc họp trực tuyến của tỉnh (bao gồm các cuộc họp được kết nối từ điểm cầu trung ương đến tỉnh, huyện và cấp xã). Tỷ lệ cuộc họp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể (trừ cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến đạt 42%.

Năm 2023, tỉnh đã giành kinh phí để trang bị máy tính, máy scan cho 100% bộ phận một cửa tại các xã, phường, thị trấn. Các đơn vị, địa phương cũng chủ động đầu tư, mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của đơn vị.
- Dữ liệu số:

Tỉnh Bắc Kạn đã Xây dựng và đang khai thác sử dụng 12 CSDL. Năm 2023, tỉnh cho triển khai xây dựng 12 CSDL của các ngành và dự kiến hoàn thành 05 CSDL. Hiện nay, hệ thống thông tin của tỉnh đã được đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư và kết nối thành công đến 12 hệ thống thông tin, CSDL của các bộ, ngành trung ương để phục vụ hoạt động giải quyết TTHC.
Trong năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đang triển khai các nhiệm vụ: Triển khai mạng diện rộng của tỉnh trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện/thành phố và UBND các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương; xây dựng nền tảng tòa soạn số tại Báo Bắc Kạn; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 1; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành y tế và hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu công bố thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Kạn…

- Chính quyền số:

Trong năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đang triển khai 42 nhiệm vụ/dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng, hệ thống thông tin/CSDL chuyên ngành, đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục duy trì hiệu quả các hệ thống đã triển khai với một số kết quả:
Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã cấp 13.800 tài khoản; tổng sổ văn bản đến là 2.358.409 văn bản, tổng số văn bản đi là 701.782 văn bản, tổng số văn bản đi trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử là 638.250 văn bản đạt tỷ lệ 90,9% (trừ các văn bản mật).
Tỉnh đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử để hình thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đồng thời, duy trì, hoàn thiện và thúc đẩy việc kết nối hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đến các hệ thống thông tin, CSDL các bộ, ngành trung ương để kết nối đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương trong thực hiện giải quyết TTHC. Hệ thống có 136 đơn vị sử dụng, đạt tỷ lệ 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã có TTHC. Đến nay, hệ thống tiếp nhận và xử lý 140.262 hồ sơ. Kết quả cung cấp DVCTT của tỉnh như sau: Tỷ lệ cung cấp DVCTT toàn trình trên tổng số DVCTT đạt tỷ lệ 80,6%; Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh của các DVCTT đạt 44% (tính trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong năm, tỷ lệ này đạt 29,3%); Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt 5,23%. 
Tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công thiết yếu (theo Đề án 06) trên Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối liên thông đến Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, kết nối chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, đảm bảo hiển thị đủ các trường thông tin phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC đáp ứng theo quy định của Chính phủ. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thí điểm mô hình "Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt" trong thực hiện TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh.
Hệ thống thư công vụ đã cấp được 8.606 tài khoản thư cho các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh của cả ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể. Năm 2023, hệ thống được tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thông tin, mức độ sử dụng đạt gần 85%.

Ứng dụng Chữ ký số chuyên dùng tiếp tục được duy trì sử dụng. 100% CBCC lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, cán bộ một cửa và cán bộ tham gia giải quyết TTHC các cấp được cấp chứng thư số Chuyên dùng. Bên cạnh sử dụng thiết bị ký số USB token, hiện nay, đã cấp 287 Sim ký số di động, thường xuyên sử dụng trong ký văn bản điện tử, trong đó, năm 2023 cấp 23 Sim. Đồng thời, năm 2023, tỉnh đã đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số chuyên dùng cho 502 giáo viên tại tất cả các trường học trên địa bàn 8 xã, phường thí điểm chuyển đổi số 2023. Tổng số chữ ký số chuyên dùng được cấp toàn tỉnh đến nay là 6.019 chứng thư (gồm 1146 chứng thư số tổ chức và 4.873 chứng thư số cá nhân).
Các hệ thống thông tin chuyên ngành đã hoàn thành tiếp tục được duy trì sử dụng, bổ sung dữ liệu như:

Hệ thống Quản lý chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn được triển khai từ năm 2021 tại 283/283 cơ sở giáo dục của tỉnh giúp các cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục hoàn toàn trực tuyến, giảm bớt được 70% thời gian thực hiện so với cách làm thủ công trước đây, giảm kinh phí in ấn,….; giúp cơ quản lý (Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT) dễ dàng theo dõi, hỗ trợ, thống kê, báo cáo và thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục hoàn toàn trực tuyến, minh bạch, công khai và đảm bảo khách quan, rút ngắn được nhiều thời gian đánh giá, giảm bớt thời gian nghiên cứu, khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục. Đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Phần mềm hệ thống thông tin tiền lương được triển khai từ năm 2022 giúp các đơn vị cơ sở, cũng như cơ quan quản lý cấp trên nắm bắt các thông tin, dự toán được biến động về tiền lương, phụ cấp của CCVCNLĐ, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính - ngân sách của tỉnh.
 04 hệ thống thông tin chuyên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý tiếp tục được vận hành, duy trì sử dụng (Hệ thống thông tin đất đai; Hệ thống thông tin, CSDL môi trường tỉnh Bắc Kạn; Hệ thống tiếp nhận, xử lý, lưu trữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hệ thống Kho thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường). Năm 2023, tỉnh đang triển khai việc tạo lập CSDL đất đai cho 2/8 huyện chưa được triển khai (Bạch Thông và Chợ Mới).
Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục duy trì sử dụng các hệ thống do các bộ, ngành triển khai: Hệ thống báo lượng mưa tự động Vrain; Hệ thống thông tin quản lý mã số vùng trồng; ứng dụng phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật trên điện thoại thông minh; sử dụng cơ sở dữ liệu về bảo vệ thực vật trong việc quản lý số liệu về sâu, bệnh trên cây trồng; ...
- Kinh tế số: 
Việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt: Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, phát triển các sản phẩm thanh toán mới với công nghệ ngân hàng số, công nghệ định danh và nhận biết khách hàng điện tử (eKYC) như xác thực sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt); thanh toán trên nền mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ, thanh toán phi tiếp xúc...Trên địa bàn tỉnh có 36 máy ATM, 75 thiết bị POS được lắp đặt tại thành phố Bắc Kạn và khu vực trung tâm các huyện, trong đó có 01 máy giao dịch tự động CDM (Cash Deposit Machine) của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép khách hàng gửi tiền trực tuyến, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn. Hầu hết các ngân hàng đều đã sử dụng chức năng tích hợp thông tin cá nhân thông qua mã QR code trên căn cước công dân (CCCD) của khách hàng nhằm để đối chiếu thông tin CMND, họ và tên, địa chỉ cư trú, ngày tháng năm sinh khi định danh khách hàng. Đồng thời sử dụng chức năng tích hợp thông tin cá nhân thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mức 2 để đối chiếu thông tin nơi cư trú, thành viên khác trong hộ gia đình để thay thế cho sổ hộ khẩu. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 20-25% tổng mức thanh toán. 
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hiện có 84/283 cơ sở giáo dục (đạt 29,6%) đã mở tài khoản thanh toán trung gian tại các ngân hàng để thực hiện chi trả lương và các khoản phụ cấp, tiền công tác phí và các khoản chi thanh toán cho cá nhân.

BHXH tỉnh Bắc Kạn tích cực triển khai phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân. Kết quả: Chi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH được 2.990 /11.030 người, đạt 27%; chi bảo hiểm xã hội một lần được 3.721/4.666 người, đạt 80%; chi Bảo hiểm thất nghiệp được 2.375/2.375 người, đạt 100% sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến qua tài khoản cá nhân.

Về hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử: Sở Công Thương đã lựa chọn 08 thương nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có tiềm năng, phù hợp với mục tiêu phát triển thương mại điện tử của tỉnh và đáp ứng các tiêu chí để tham gia các sàn thương mại điện tử trong nước là Shopee và Backanmarket. Hiện có 104.933 hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 91.881 hộ được đào tạo kỹ năng số; 973 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử; 27.176 giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đạt tỷ lệ 26% tổng số giao dịch/tổng số tài khoản được tạo trên sàn thương mại điện tử 
Voso và Postmart. Số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Voso và Postmart là 5.386 giao dịch.

Hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai các giải pháp hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Trong năm 2023, việc hỗ trợ tập trung vào 02 hạng mục: Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ tư vấn. Hiện nay, đã có 5 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình với tổng số kinh phí hỗ trợ dự kiến trên 250 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai mô hình hỗ trợ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh: Đến nay, đã tiến hành lắp đặt và hoàn thiện thiết bị (quạt đối lưu; tủ điều khiển trung tâm, hệ thống đèn chiếu sáng và giả lập ánh sáng mặt trời; bộ cảm biến đo độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng…;) cho 02 HTX được lựa chọn; tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình. 

Về sử dụng hóa đơn điện tử: Có 368 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử.
- Xã hội số: 

Tỉnh đã triển khai Chương trình phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 08 xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023, tiếp nhận 186 chiếc điện thoại thông minh và hơn 470 triệu đồng tiền ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho người dân. 

Toàn tỉnh đã thu nhận 299.203 lượt hồ sơ cấp CCCD; tiếp nhận 280.852 thẻ CCCD từ Cục C06, trả cho công dân sử dụng: 280.676 thẻ; Tổng số hồ sơ định danh điện tử 178.495 (mức độ 1:50.453, mức 2: 128.042); đã kích hoạt 159.265 tài khoản định danh điện tử (gồm mức độ 1 và mức độ 2 của công dân cư trú trên địa bàn tỉnh).

100% các thôn, tổ, khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền về CĐS trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 với trên 82 nghìn hộ/người dân được tuyên truyền; lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, công an, bảo hiểm xã hội, nhiều doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng đã tổ chức việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phổ biến hiện nay như: mở tài khoản thanh toán điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, hồ sơ sức khỏe, VSSID, … . Sở TTTT đã tổ chưc các hoạt động tập huấn chuyển đổi số cho lực lượng đoàn viên thanh niên nòng cốt, chủ thể ocop, nhân viên các điểm bưu điện văn hóa xã với trên 2000 lượt người tham dự. Nhờ đó nhận thức về Chuyển đổi số của nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên.

98% hồ sơ sức khoẻ của người dân trên địa bàn tỉnh đã được khởi tạo trên hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe toàn dân. Năm 2023, VNPT đã mở miễn phí chức năng xem kết quả học tập trên Sổ liên lạc điện tử VNEdu teacher và Edu connect cho phụ huynh tại 8 xã, phường tham gia chương trình thí điểm chuyển đổi số.

Có 63.311 người dân đăng ký, sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID. 
Toàn tỉnh có 108/108 xã thành lập Ban chỉ đạo CĐS cấp xã với 1.014 thành viên; 1.292/1.292 thôn, bản thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 5.689 thành viên tham gia.

4.2. An toàn thông tin mạng

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm ATTT mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về ATTT mạng trong năm 2023 theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Triển xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); giám sát an toàn thông tin các website của tỉnh; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng; đưa ra cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục các nguy cơ, sự cố mất ATTT có thể xảy ra. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thí điểm giải pháp phòng chống mã độc tập trung của BKAV cho các cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố với 3.500 máy trạm và 35 máy chủ được cài đặt. 100% máy trạm được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền; triển khai giám sát ATTT cho 4 website của tỉnh; thực hiện kiểm tra, đánh giá ATTT cho 18 hệ thống thông tin, tổ chức 01 đợt diễn tập thực chiến cấp tỉnh, 01 đợt tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ATTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT và 01 đợt tập huấn chuyên sâu định kỳ cho thành viên đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của tỉnh.

Qua theo dõi trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không xảy ra sự cố lớn về ATTT, tuy nhiên qua hoạt động diễn tập thực chiến và kiểm tra, đánh giá định kỳ an toàn thông tin phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, có 26 hệ thống thông tin của các cơ quan đơn vị và của tỉnh đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt (trong đó cấp độ 1 là 05 hệ thống; cấp độ 2 là 17 hệ thống; cấp độ 3 là 04 hệ thống).

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, đảm bảo cho các hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh được thực thi theo đúng quy định của pháp luật. Thanh tra Sở đã tiến hành 02 cuộc thanh tra và 8 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Ban hành 08 quyết định xử phạt VPHC đối với 03 doanh nghiệp và 05 cá nhân, tổng số tiền xử phạt VPHC là 84 triệu đồng (các doanh nghiệp và cá nhân đã nộp tiền phạt vào NSSN).
Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2023, Thanh tra Sở đã tiếp 01 lượt công dân phản ánh về đăng tải thông tin trên nền tảng mạng xã hội; tiếp nhận, giải quyết 03 đơn kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định pháp luật (trong đó có 01 đơn thư nặc danh phản ánh về đạo đức của phóng viên báo chí TW có hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh). Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Sở đã triển khai thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, năm 2023, Sở không có công chức liên quan đến vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

6. Thực hiện các Chương trình MTQG 
* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Sở đã tổ chức 08 lớp tập huấn phổ biến kiến thức nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho 320 chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp xây dựng hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí về TTTT của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 -2025. Thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, Sở đã hỗ trợ kinh phí từ nguồn tiết kiệm tiền ăn sáng của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở để lắp đặt cột đèn bằng kẽm cho hệ thống đèn chiếu sáng dọc tuyến đường thôn Khuổi Áng xã Bình Trung với tổng giá trị 13,5 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho 03 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, trị giá 500.000 đồng/hộ. Phối hợp với Viettel Bắc Kạn và MobiFone Bắc Kạn tổ chức thăm tặng 10 xuất quà mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Hỗ trợ, hướng dẫn xã thực hiện, duy trì Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới với các hoạt động như: Hướng dẫn cán bộ, công chức xã nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành, phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ; hướng dẫn cách viết tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh của xã.

* Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
Sở đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, có hiệu lực từ ngày 11/8/2023. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 25 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng trực thuộc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn năm 2023 được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin. Tham mưu  triển khai  đầu tư thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại 03 xã; mở rộng quy mô cụm loa đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại 28 xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Tiểu dự án 1–Dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 tại 05 huyện và 02 đơn vị cấp sở trên địa bàn tỉnh. Biên soạn, in và phát hành 1.450 cuốn sổ tay bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở.  

* Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN

Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Thông tư 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ TTTT về thực hiện một số nội dung về TTTT trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3980/UBND-VXNV ngày 26/6/2023 phân cấp cho UBND các huyện, thành phố chủ động quyết định việc lựa chọn địa điểm, danh mục, số lượng và cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị để thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT, đảm bảo thuận lợi cho người dân sử dụng theo đúng các nội dung quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư 03/2023/TT-BTTTT của Bộ TTTT. Do nhiệm vụ được giao năm 2023 cho Sở TTTT trùng đối tượng thực hiện với các đơn vị cấp huyện, Sở đã tham mưu đề xuất chuyển nguồn kinh phí cấp cho Sở năm 2023 để thực hiện nội dung số 01, 02 thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 10 của Chương trình cho các đơn vị, địa phương để thực hiện các nội dung khác của Chương trình trong năm 2023 để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ và nguồn lực thực hiện Chương trình, đồng thời đáp ứng được nhu cầu, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương.  

7. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh 
	Stt
	Chỉ tiêu, nhiệm vụ
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2023
	Kết quả thực hiện 

	I
	Chỉ tiêu
	
	
	

	1
	Số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động. 
	Xã, phường
	105
	105

	2
	Tỷ lệ xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động
	%
	90
	97,2

	3
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông 
	%
	100
	95

	4
	Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G tại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 
	%
	97
	97

	5
	Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 5G tại các trung tâm thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
	%
	10
	Chưa thực hiện do Bộ TTTT chưa cấp phép tần số 5g cho DNVT trên địa bàn tỉnh

	6
	Tỷ lệ ngầm hóa mạng cấp viễn thông tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh.
	%
	25
	11%

	7
	Tỷ lệ các điểm bưu chính có người phục vụ. 
	%
	100
	100

	8
	Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 
	%
	70
	80,6

	9
	Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến 
	%
	25
	44

	10
	Tỷ lệ cuộc họp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể (trừ cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến. 
	%
	40
	42

	11
	Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh 
	Bậc
	≥ 2
	Đang thực hiện

	II
	Nhiệm vụ
	
	Thời gian thực hiện, hoàn thành
	Kết quả thực hiện (tính đến ngày 30/9/2023)

	1
	Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý I năm 2023.
	
	Tháng 4/2023
	Hoàn thành (BC số 322/BC-BCĐ ngày 23/5/2023

	2
	Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý II năm 2023
	
	Tháng 7/2023
	Hoàn thành (BC số 547/BC-BCĐ ngày 14/7/2023)

	3
	Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý III năm 2023
	
	Tháng 10/2023
	Hoàn thành (BC số 668/BC-UBND ngày 05/10/2023)

	4
	Báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý IV năm 2023
	
	Tháng 12/2023
	Đang thực hiện


8. Công tác QLNN, hoạt động sự nghiệp về thông tin truyền thông tại các huyện, thành phố 

Phòng VHTT các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực TTTT tại địa phương. Cung cấp nội dung tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền; vận hành, đăng tải, cập nhật tin, bài trên Cổng TTĐT huyện, thành phố đảm bảo cung cấp thông tin đến Nhân dân. Chủ động tham mưu triển khai các hoạt động thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương; tham mưu triển khai các nội dung về TTTT thuộc các Chương trình MTQG tại địa phương. Chủ động tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông. Tích cực tham mưu triển khai các nhiệm vụ về CĐS, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đảm bảo ATTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sử dụng ổn định, hiệu quả các phần mềm dùng chung. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Sở tổ chức.

8/8 huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch CĐS năm 2023; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm CĐS tại xã, phường được lựa chọn thí điểm và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. 8/8 xã, thị trấn tham gia thực hiện thí điểm CĐS đã triẻn khai nhiều hoạt động, trong đó nổi bật như: Hoàn thiện hệ thống mạng, thiết bị; tổ chức ngày hội CĐS; đầu tư thiết bị truyền thanh thông minh; lắp đặt các điểm camera an ninh; tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; ...; Na Rì triển khai mô hình Chợ 4.0; hoàn thiện mạng LAN tại xã Côn Minh; 8/8 huyện, thành phố đã triển khai mua sắm, lắp đặt máy tính, máy scan cho bộ phận một cửa cấp xã, trong đó 5/8 huyện, thành phố có 100% xã, phường, thị trấn lắp đặt xong (Ngân Sơn, Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì). Các huyện, thành phố đã bàn giao điện thoại thông minh đến người dân thuộc đối tượng thụ hưởng của Chương trình phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại xã, phường thực hiện thí điểm CĐS, đồng thời đã hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số phù hợp với mục tiêu của Chương trình.Thành phố Bắc Kạn đã xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố. Các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện. 

Thực hiện các nội dung thông tin, truyền thông thuộc các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, các huyện Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn, Ba Bể đã tổ chức được 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông ở cơ sở với tổng số 1.516 người tham dự. Hiện nay, các huyện đang triển khai thực hiện nội dung Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở; thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch kinh phí được phân bổ. 

Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác cung cấp nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường  lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương trên hệ thống thông tin nguồn của tỉnh và phát sóng các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở phục vụ Nhân dân trên địa bàn. 

9. Hoạt động của các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn
Năm 2023, đồng hành cùng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp Viễn thông đã tập trung đầu tư mạnh cho công tác phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng số nhằm phục vụ đẩy nhanh chuyển dịch số tại tỉnh. Hiện nay, các loại hình bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển khá phong phú, đa dạng. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã chú trọng đầu tư thỏa đáng cho phát triển hạ tầng, coi đây là một trong những yếu tố chủ đạo để nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh. Các doanh nghiệp tích cực đầu tư khai thác theo hướng đa dịch vụ, nhanh chóng phát triển mạnh hạ tầng băng rộng di động và được bố trí đồng đều ở cả khu vực thành thị, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Trong năm 2023, đã tập trung đầu tư, triển khai mới trạm BTS 4G. Nâng tổng số vị trí trạm 4G trên toàn tỉnh lên 747 trạm. Theo đó tỉ lệ phủ sóng 4G  đã đạt trên  96% dân số, 70% diện tích. Tốc độ mạng 4G trung bình đạt 65 Mbs/s, thuộc nhóm tỉnh có chất lượng 4G tốt nhất toàn quốc. Dự kiến năm 2024, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiếp tục tập trung đầu tư mạnh về phát triển hạ tầng 4G, xử lý các vùng lõm nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chủ trương tắt trạm 2G của Bộ TTTT.

Về hạ tầng CNTT tiếp tục đầu tư cho các nền tảng số như hệ thống chữ ký số công cộng, hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan chính quyền, các nền tảng đáp ứng tất cả các nhu cầu về chuyển đổi số cho cả Chính quyền, doanh nghiệp và người dân. 

Đối với hạ tầng internet băng thông rộng, năng lực mạng lưới đã có khả năng đáp ứng tới toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh, trong đó công nghệ internet cáp quang FTTH tiếp tục phát triển, đáp ứng nhiều thuê bao viễn thông, phù hợp với triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, khoa học và công nghệ. Hạ tầng truyền hình đã có khá nhiều đơn vị khai thác dịch vụ, công nghệ phát sóng đa dạng như truyền hình số mặt đất, số vệ tinh ( K+, VTC, VTV), truyền hình cáp, truyền hình số internet (IPTV).
10. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân  
10.1. Khó khăn, hạn chế

- Việc quản lý thông tin điện tử, nhất là thông tin trên mạng xã hội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc xác định chủ sở hữu tài khoản. Một bộ phận người dùng mạng xã hội chưa nhận thức đầy đủ hậu quả của việc phát ngôn, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

- Một số trang TTĐT sử dụng giao diện, công nghệ cũ, chưa thân thiện với người dùng, còn tồn tại các điểm yếu về ATTT. Nhân sự quản trị trang TTĐT của nhiều đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu (nhân sự quản lý nội dung chưa có nghiệp vụ về báo chí, biên tập; nhân sự quản trị kỹ thuật chưa có nghiệp vụ công nghệ thông tin).

- Chỉ tiêu bán kính phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ bưu chính chưa đạt tối đa 3 km theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BTTTT ngày 30/6/2015 của Bộ TTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí”. 

- Việc phủ sóng thông tin di động 5G tại các trung tâm thị trấn, thành phố chưa được triển khai. Tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh còn thấp. Việc phủ sóng vùng lõm sóng 3G và trắng sóng 3G các thôn bản trên địa bàn còn hạn chế.

- Chất lượng, hiệu quả tham mưu, triển khai về CĐS trong mỗi ngành còn hạn chế, đôi lúc còn lúng túng, chưa kịp thời. Kế hoạch thực hiện CĐS của một số đơn vị, địa phương chưa bám sát nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tại Đề án của tỉnh. 
- Dữ liệu hiện có của tỉnh là các dữ liệu chuyên ngành, còn rải rác ở các ngành, chưa được tích hợp, quản lý thống nhất. Dữ liệu các ngành cũng chưa đầy đủ, có sự sai lệch, thiếu tính chuẩn xác, còn phân tán; các hệ thống dữ liệu không kết nối với nhau, chưa có tính đối soát để kiểm chứng dữ liệu. Nhận thức của một số sở, ngành về dữ liệu và tổ chức, khai thác dữ liệu còn hạn chế, lúng túng; Việc kết nối, chia sẻ và đưa vào khai thác sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có phạm vi từ trung ương đến địa phương còn chậm, chưa khai thác sử dụng một cách đồng bộ, hiệu quả; Tỉnh chưa xây dựng xong Cổng dữ liệu mở của tỉnh, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ công tác Chuyển đổi số.
- Chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, các bước thực hiện nhiều quy trình, thủ tục, do đó trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện một số đơn vị đôi khi còn lúng túng, chưa kịp thời, dẫn đến tiến độ triển khai một số nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số còn chậm.
- Một số người dân, cán bộ tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chưa thật sự nghiêm túc, do đó, chưa triển khai, ứng dụng được hiệu quả, thiết thực các nội dung được truyền tải. 
- Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế còn đạt thấp (từ 20-25% tổng thanh toán); Tỷ lệ hồ sơ phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia còn ít (5,23%).
- Kỹ năng số của người dân còn chưa cao và tập trung chủ yếu ở giới trẻ; nhiều người dân cũng chưa quan tâm đến chuyển đổi số, ứng dụng số phục vụ hoạt động hàng ngày, chưa thực sự quan tâm đến việc tự đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng
- Nhiều doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đúng mức đến chuyển đổi số, mức độ áp dụng một cách bài bản, đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số chưa cao. 
- Hoạt động của một số Tổ công nghệ số cộng đồng còn chưa thật sự thiết thực, hiệu quả.
- Công tác đảm bảo ATTT đã được quan tâm, nhưng chưa được chú trọng đúng mức; một bộ phận cán bộ công chức, viên chức còn chủ quan, thiếu kỹ năng và kiến thức trong việc bảo đảm ATTT trên mạng. Tỉnh chưa có nhiều nhân lực được đào tạo chuyên sâu về ATTT mạng, do đó, công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ về ATTT còn hạn chế nhất định.
10.2. Nguyên nhân

- Một số trang TTĐT (đặc biệt là cấp xã) chưa bố trí được kinh phí đảm bảo hoạt động. 

- Bắc Kạn là tỉnh miền núi có diện tích đất rộng, chủ yếu là rừng núi, dân cư thưa thớt, sản lượng bưu chính rất thấp, khó mở rộng thêm điểm phục vụ bưu chính.

- Việc phát triển hạ tầng mạng 5G và ngầm hóa mạng cáp viễn thông tại các đô thị trên địa bàn tỉnh phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư của doanh nghiệp, tỉnh chưa bố trí được kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ này. Bộ TTTT chưa cấp phép tần số 5G cho DNVT trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các nền tảng số trong chuyển đổi số là cách tiếp cận mới, khác với việc triển khai từng phần mềm riêng lẻ trước đây nên nhiều sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh còn lúng túng trong triển khai. Cùng với đó, các hệ thống được triển khai từ trước cũng là các hệ thống tương đối độc lập cho từng lĩnh vực, chưa thực hiện được việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.

- Triển khai các nền tảng số quốc gia do các bộ, ngành ở Trung ương chủ trì còn chậm, thiếu những quy định, hướng dẫn về quy mô, phạm vi, kiến trúc, mô hình tổng thể, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của các nền tảng số quốc gia, nên việc triển khai sử dụng nền tảng số trên địa bàn tỉnh chưa đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra.
- Người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo công tác chuyển đổi số.

- Hạ tầng CNTT chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác tài nguyên CSDL của tỉnh; nguồn kinh phí dành cho ứng dụng CNTT, chuyển đổi số còn hạn chế; một số lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của chuyển đổi số, tư duy trong chuyển đổi số chậm đổi mới.

- Nhân lực về CNTT còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa cao. Thành viên các Tổ Công nghệ số cộng đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chưa thực sự tâm huyết với nhiệm vụ được giao, còn lúng túng trong triển khai nhiệm vụ.

- Doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp xây dựng cơ bản nên chưa quan tâm nhiều đến chuyển đổi số. Trình độ dân trí chưa đồng đều, kỹ năng ứng dụng CNTT của người dân còn thấp, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Một bộ phận người dân vẫn duy trì thói quen nộp hồ sơ giải quyết TTHC theo hình thức trực tiếp, sử dụng hồ sơ giấy, sử dụng tiền mặt. Việc triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn gặp một số khó khăn. Hệ thống mạng tại một số nơi tốc độ còn chậm, không ổn định, người dân chưa có tài khoản ngân hàng… cũng ảnh hưởng đến việc thanh toán trực tuyến.

- Ở một số xã vùng sâu vùng xa, hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi số như: điện lưới, sóng điện thoại, điện thoại thông minh, máy tính,… chưa đầy đủ, yoàn tỉnh còn 37 thôn, bản chưa được phủ sóng di động nên ảnh hưởng đến việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số của người dân các địa bàn này; tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh còn hạn chế.- Nhận thức về ATTT mạng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đầy đủ, còn chủ quan, thiếu kỹ năng và kiến thức trong việc bảo đảm ATTT trên mạng. 

- Sự phối hợp của một số đơn vị, địa phương trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo không đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng thực hiện một số nhiệm vụ về thông tin và truyền thông. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành cac chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao.

2. Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định định  mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Triển khai Kế hoạch chuyển đổi số báo chí tỉnh Bắc Kạn. Phối hợp tổ chức các Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị giao ban công tác báo chí. Thực hiện tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Kạn. Tuyên truyền các sự kiện và ngày lễ lớn trong năm 2024. Tổ chức Triển lãm trưng bày ảnh, tư liệu về biển, đảo. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho phóng viên báo chí. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, nhà báo. Tập huấn công tác thông tin đối ngoại; thông tin điện tử; Tổ chức thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin nguồn của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình cấp huyện. Cập nhật thông tin Trang thông tin điện tử tổng hợp CĐS tỉnh Bắc Kạn, fanpage chuyển đổi số và kênh zalo hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thanh phát trên hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Sản xuất các sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn
3. Tham mưu UBND  tỉnh ban hành Quyết  định phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) năm 2023 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2024; Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực (Đề án 146). Thực hiện nhiệm vụ quản lý chứng thư số. Tổ chức tập huấn về quản lý, sử dụng ký số chuyên dùng. Tổ chức diễn tập thực chiến hệ thống thông tin tỉnh. Tham mưu triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của tỉnh; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các đơn vị triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2024. Hướng dẫn, phối hợp các địa phương thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số hướng đến người dân, người dùng.
4. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
5. Triển khai các nhiệm vụ/ dự án chuyển đổi số được giao thực hiện bảo đảm đúng quy định, hiệu quả: xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (SOC). Xây dựng mạng diện rộng WAN của tỉnh. Hợp nhất Cổng dịch vụ công với hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Triển khai nền tảng phân tích dữ liệu tập trung. Đánh giá, giám sát an toàn thông tin các hệ thống thông tin, Website của tỉnh.
6. Điều tra sản lượng và giá cước đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động Phát hành báo chí; quản lý dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích. Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU  trên địa bàn tỉnh.

7. Triển khai các nội dung được giao thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm đúng quy định, hiệu quả.

8. Tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch. Triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững, Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN./.
	Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Bộ TTTT (b/c);

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND; TT UBND tỉnh (b/c);

- Sở KH&ĐT;

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT.
	GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thiên


� Gồm: Dịch vụ công thiết yếu của ngành TNMT phục vụ Đề án 06 (BộTài nguyên và Môi trường); CSDL quốc gia về bảo hiểm (BHXH Việt Nam); Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài chính); CSDL đất đai quốc gia (BộTài nguyên và Môi trường); CSDL quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông); Liên thông TNMT-Thuế (BộTài nguyên và Môi trường).





